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1

Hộ kinh doanh Hiệu 

thuốc Hải Phòng - Quầy 

thuốc số 15

Thôn Tân Trung, Xã An Quang, 

Thành phố Hải Phòng
98

Quầy 

thuốc

2

Hộ kinh doanh Hiệu 

thuốc Hải Phòng - Quầy 

thuốc số 32

Thôn Xuân Đài, Xã An Trường, 

Thành phố Hải Phòng
99

Quầy 

thuốc

3

Hộ kinh doanh Hiệu 

thuốc Hải Phòng - Quầy 

thuốc số 52

Thôn Trung Thanh Lang 1, Xã 

An Hưng, Thành phố Hải 

Phòng

100
Quầy 

thuốc

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày       /02/2026 của Sở Y tế Hải Phòng)
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4

Hộ kinh doanh Hiệu 

thuốc Hải Phòng - Quầy 

thuốc số 54

Thôn Hoà Bình, Xã An Hưng, 

Thành phố Hải Phòng
101

Quầy 

thuốc

5

Hộ kinh doanh Hiệu 

thuốc Hải Phòng - Quầy 

thuốc số 57

Thôn Tiến Lập, Xã An Khánh, 

Thành phố Hải Phòng
102

Quầy 

thuốc

6

Hộ kinh doanh Hiệu 

thuốc Hải Phòng - Quầy 

thuốc số 64

Thôn Phương Chử Đông, Xã 

An Trường, Thành phố Hải 

Phòng

103
Quầy 

thuốc

7

Hộ kinh doanh Hiệu 

thuốc Hải Phòng - Quầy 

thuốc số 67

Thôn Đồng Xuân, Xã An 

Trường, Thành phố Hải Phòng
104

Quầy 

thuốc



8

Hộ kinh doanh Hiệu 

thuốc Hải Phòng - Quầy 

thuốc số 3

Thôn Thạch Lựu, Xã An Hưng, 

Thành phố Hải Phòng
105

Quầy 

thuốc

9
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Thanh Hương

Thôn Minh Khai, Xã An 

Khánh, Thành phố Hải Phòng
106

Quầy 

thuốc



Họ, tên TĐCM

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt là thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực); Thuốc dược liệu; Thuốc cổ truyền; Sinh phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin. Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ. Điều kiện bảo quản thuốc: Điều 

kiện thường.

Phạm 

Thị 

Phương

Dược sĩ 

trung 

học

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt là thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực); Thuốc dược liệu; Thuốc cổ truyền; Sinh phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin. Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ. Điều kiện bảo quản thuốc: Điều 

kiện thường.

Nguyễn 

Như 

Quỳnh

Trung 

cấp 

dược

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt là thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực); Thuốc dược liệu; Thuốc cổ truyền; Sinh phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin. Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ. Điều kiện bảo quản thuốc: Điều 

kiện thường.

Lê Thị 

Thuý 

Hằng

Dược sĩ 

trung 

học

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày       /02/2026 của Sở Y tế Hải Phòng)
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Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt là thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực); Thuốc dược liệu; Thuốc cổ truyền; Sinh phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin. Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ. Điều kiện bảo quản thuốc: Điều 

kiện thường.

Nguyễn 

Trọng 

Chương

Trung 

cấp 

dược

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt là thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực); Thuốc dược liệu; Thuốc cổ truyền; Sinh phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin. Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ. Điều kiện bảo quản thuốc: Điều 

kiện thường.

Lê Thị 

Hoài

Trung 

cấp 

dược

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt là thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực); Thuốc dược liệu; Thuốc cổ truyền; Sinh phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin. Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ. Điều kiện bảo quản thuốc: Điều 

kiện thường.

Nguyễn 

Thị 

Phượng

Dược sĩ 

trung 

học

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt là thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực); Thuốc dược liệu; Thuốc cổ truyền; Sinh phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin. Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ. Điều kiện bảo quản thuốc: Điều 

kiện thường.

Nguyễn 

Thị Mỵ

Trung 

cấp 

dược



Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt là thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực); Thuốc dược liệu; Thuốc cổ truyền; Sinh phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin. Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ. Điều kiện bảo quản thuốc: Điều 

kiện thường.

Phạm 

Thị Mùi

Dược sĩ 

trung 

học

Mua và bán lẻ thuốc hóa dược (bao gồm cả thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt là thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực); Thuốc dược liệu; Thuốc cổ truyền; Sinh phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin. Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ. Điều kiện bảo quản thuốc: Điều 

kiện thường.

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Hương

Dược sĩ 

trung 

học



Số Ngày cấp Nơi cấp

268/HP-

CCHND
27/11/2013

Hải 

Phòng

99/2026/G

PP
05/2/2026

Cấp lần 

đầu

441/CCHND-

SYT- HP
10/08/2018

Hải 

Phòng

100/2026/

GPP
05/2/2026

Cấp lần 

đầu

803/HP-

CCHND
25/01/2015

Hải 

Phòng

101/2026/

GPP
05/2/2026

Cấp lần 

đầu

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày       /02/2026 của Sở Y tế Hải Phòng)
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642/CCHN-D-

SYT- HP
11/9/2019

Hải 

Phòng

102/2026/

GPP
05/2/2026

Cấp lần 

đầu

237/CCHND-

SYT- HP
19/12/2017

Hải 

Phòng

103/2026/

GPP
05/2/2026

Cấp lần 

đầu

360/HP-

CCHND
22/01/2014

Hải 

Phòng

104/2026/

GPP
05/2/2026

Cấp lần 

đầu

320-

2024/CCHN-

D-SYT- HP

10/10/2024
Hải 

Phòng

105/2026/

GPP
05/2/2026

Cấp lần 

đầu



814/HP-

CCHND
25/01/2015

Hải 

Phòng

106/2026/

GPP
05/2/2026

Cấp lần 

đầu

1106/HP-

CCHND
25/07/2015

Hải 

Phòng

107/2026/

GPP
05/2/2026

Cấp lần 

đầu



Ghi chú
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